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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Phan Minh Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Văn Hiển.          

2. Bà Nguyễn Thị Sinh.  

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Mỹ Dung; Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Văn Việt, Kiểm sát viên. 

Ngày 08/3/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương, xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số 71/2023/HSST ngày 18/12/2023 theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 73/2023/QĐXXST-HS ngày 29/12/2023, Quyết định 

hoãn phiên tòa số 01/2024/QĐ-HPT ngày 11/01/2024, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Thanh N; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 01/01/1979; Hộ 

khẩu thường trú: thôn K mới C, xã L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học 

vấn: 01/12; Con ông Nguyễn Thanh N1 (đã chết) và con bà Mai Thị H, sinh năm 

1953, hiện ở tại: thôn K mới C, xã L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng; A, chị, em ruột 

có 06 người, lớn sinh năm 1974, nhỏ sinh năm 1989, bị cáo là con thứ 5 trong 

gia đình; Vợ: Khiếu Thị K (đã ly hôn); Con có 01 con sinh năm 2009; Tiền sự, 

tiền án: không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 24/02/2024. Hiện đang tạm giam tại Nhà tạm 

giữ Công an huyện Đ. Có mặt. 

- Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Huỳnh Công H1, sinh năm 1968; Hộ khẩu thường trú: thôn L, xã 

L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

2. Ông Nguyễn Tiến L, sinh năm 1988; Hộ khẩu thường trú: tổ dân phố 

N, thị trấn T, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có đơn xin xử vắng mặt. 

- Người làm chứng: 

1. Bà Nguyễn Thị Kim H2, sinh năm 1981; Hộ khẩu thường trú: thôn K, 

xã L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Kinh%20t%E1%BA%BF%20m%E1%BB%9Bi%20Ch%C3%A2u%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20L%E1%BA%A1c%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C6%A1n%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201953%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Kinh%20t%E1%BA%BF%20m%E1%BB%9Bi%20Ch%C3%A2u%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20L%E1%BA%A1c%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C6%A1n%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng;%20Anh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ngh%C4%A9a%20L%E1%BA%ADp%204,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Th%E1%BA%A1nh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C6%A1n%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ngh%C4%A9a%20L%E1%BA%ADp%204,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Th%E1%BA%A1nh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C6%A1n%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Kinh%20T%E1%BA%BF%20M%E1%BB%9Bi%20Ch%C3%A2u%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20L%E1%BA%A1c%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C6%A1n%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Kinh%20T%E1%BA%BF%20M%E1%BB%9Bi%20Ch%C3%A2u%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20L%E1%BA%A1c%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C6%A1n%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Kinh%20T%E1%BA%BF%20M%E1%BB%9Bi%20Ch%C3%A2u%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20L%E1%BA%A1c%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C6%A1n%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng


2. Anh Nguyễn Thành L1, sinh năm 2002; Hộ khẩu thường trú: thôn K 

mới C, xã L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Được sự phân công của Trưởng công an xã L nên vào khoảng 16 giờ 30 

ngày 11/7/2023, ông Nguyễn Tiến L (Phó Trưởng Công an xã L) cùng với ông 

Huỳnh Công H1 (là Công an viên) đến nhà của Nguyễn Thành L1 ở thôn K mới 

C, xã L, huyện Đ để tống đạt giấy triệu tập của Cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an huyện Đ cho L1 do liên quan trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra 

tại T, huyện Đ vào ngày 12/6/2023. Khi L và H1 đến nhà thì có L1 và bà 

Nguyễn Thị Kim H2 (là mẹ ruột của L1) đang ở nhà, trong quá trình giao nhận 

giấy triệu tập cho L1 thì Nguyễn Thanh N (là bác ruột của L1) đến có hành vi 

cản trở, không cho L1 ký nhận vào giấy triệu tập của cơ quan Công an đồng thời 

có hành vi chửi bới, đe doạ đánh ông H1 và ông L, lúc này ông L yêu cầu N đi 

ra thì N dùng tay không đấm vào đầu ông L. Thấy vậy, bà H2 và L1 đẩy N ra 

khỏi nhà và khoá cửa lại, thì N đi về nhà cầm lấy 01 (một) xà beng quay lại tiếp 

tục chửi bới và dùng tay đánh vào mặt ông H1. Sau đó N bị lực lượng công an 

và mọi người khống chế đưa về trụ sở Công an xã L làm việc. 

Tại bản kết luận giám định số: 420/23-KLTTCT-PYLĐ ngày 25/8/2023 

của Trung tâm pháp y tỉnh L xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của 

Huỳnh Công H1 tại thời điểm giám định là 0%. 

Cáo trạng số 03/CT-VKSĐD ngày 15/12/2023, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đơn Dương truy tố bị can Nguyễn Thanh N về tội “Chống người thi hành 

công vụ” theo quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên bản cáo trạng. Đề nghị 

Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh N phạm tội “Chống người thi 

hành công vụ”. Áp dụng khoản 1 Điều 330; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh N từ 15 đến 18 tháng tù. Đề 

nghị tịch thu tiêu hủy 01 cây xà beng; 01 mũ bảo hiểm màu xanh rêu. 

Bị cáo không khiếu nại bản cáo trạng, khai nhận: Sự việc hôm đó xảy ra 

như thế nào thì bị cáo không nhớ rõ do đã uống rượu say, sau này nghe là bị cáo 

có hành vi cản trở, chửi bới, đánh ông H1 và ông L. Bị cáo biết việc bị cáo có 

hành vi cản trở người thi hành công vụ là vi phạm pháp luật, nhưng do đã uống 

rượu không làm chủ được mình. 

Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đ, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20Lu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Kinh%20t%E1%BA%BF%20m%E1%BB%9Bi%20Ch%C3%A2u%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20L%E1%BA%A1c%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C6%A1n%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Kinh%20t%E1%BA%BF%20m%E1%BB%9Bi%20Ch%C3%A2u%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20L%E1%BA%A1c%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C6%A1n%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Kinh%20t%E1%BA%BF%20m%E1%BB%9Bi%20Ch%C3%A2u%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20L%E1%BA%A1c%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C6%A1n%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ti%E1%BA%BFn%20L%E1%BB%B1c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20Ngh%C4%A9a%20L%E1%BA%ADp%204,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Th%E1%BA%A1nh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C6%A1n%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng
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của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội: Vào ngày 11/7/2023, tại thôn K mới C, xã L, 

huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Thanh N có hành vi cản trở, chửi bới, đánh 

ông Nguyễn Tiến L, ông Huỳnh Công H1 là người đang thi hành công vụ thực 

hiện nhiệm vụ là vi phạm pháp luật.  

Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của bị cáo 

trong giai đoạn điều tra, lời khai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người 

làm chứng, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đã có 

đủ cơ sở kết luận: Hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực cản trở người thi 

hành công vụ nêu trên của Nguyễn Thanh N đã phạm vào tội “Chống người thi 

hành công vụ” quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật Hình sự. 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương đã truy tố đối 

với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.  

[3] Đánh giá tính chất vụ án: Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố 

ý, bị cáo biết việc dùng lời nói đe dọa, dùng tay đánh vào ông Nguyễn Tiến L, 

ông Huỳnh Công H1 là người đang thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ là vi 

phạm pháp luật.  

 Xét tính chất, mức độ do hành vi của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã 

hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn, hiệu quả quản lý 

hành chính của người thi hành công vụ và của cơ quan nhà nước. Hành vi của bị 

cáo thể hiện coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.  

[4] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:  

Tình tiết tăng nặng: bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng. 

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng nên áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ cho bị 

cáo.  

[5] Về quyết định hình phạt: Bị cáo do đã uống rượu nên khi thấy cán bộ 

Công an đến tống đạt giấy triệu tập cho Nguyễn Thành L1 (là cháu ruột) thì có 

hành vi cản trở, chửi bới, đe doạ và dùng tay đấm vào đầu ông L. Sau khi can 

ngăn thì N đi về nhà cầm 01 (một) xà beng quay lại tiếp tục chửi bới và dùng tay 

đánh vào mặt ông H1. Vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo mức án tương xứng với 

hành vi phạm tội, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm để bị cáo 

có thời gian cải tạo đồng thời đảm bảo đấu tranh và phòng ngừa chung.  

Ý kiến đề nghị của Viện kiểm sát là có căn cứ. 

[6] Về vật chứng:  

Đối với 03 giấy triệu tập cho Phan Trọng Đ, Nguyễn Thành L1, Nguyễn 

Thanh T của Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Đ là chứng cứ vụ án cần 

lưu vào hồ sơ. 

Đối với 01 cây xà beng bằng kim loại dài 66cm, hình trụ tròn, đường kính 

2cm, phần mũi đào rộng 3cm, phần nhổ đinh dài 8cm x 3cm; 01 mũ bảo hiểm 

màu xanh rêu, loại có kính che phía trước, phía trước và sau mũ có dòng chữ 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20T%C3%BA
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HCKT màu vàng, ốc gắn kính bên phải mũ bị bung mất, mặt dưới lưỡi trái có ký 

nhận P7-H09 (mũ do Bộ C cấp) xét thấy giá trị không lớn nên tịch thu tiêu huỷ. 

 [7] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh N phạm tội “Chống người thi hành 

công vụ”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 330; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh N 12 (Mười hai) tháng tù. Thời gian 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam (ngày 24/02/2024). 

2. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy 01 cây xà beng bằng kim loại dài 66cm, hình trụ 

tròn, đường kính 2cm, phần mũi đào rộng 3cm, phần nhổ đinh dài 8cm x 3cm; 

01 mũ bảo hiểm màu xanh rêu, loại có kính che phía trước, phía trước và sau mũ 

có dòng chữ HCKT màu vàng, ốc gắn kính bên phải mũ bị bung mất, mặt dưới 

lưỡi trái có ký nhận P7-H09. 

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/12/2023 tại Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Đơn Dương.  

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Nguyễn Thanh N phải nộp 200.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm.  

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người có quyền và nghĩa 

vụ liên quan có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

xét xử phúc thẩm. Ông Nguyễn Tiến L vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định 

của pháp luật.   

  
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND huyện Đơn Dương; 

- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; 

- Công an huyện Đơn Dương; 

- Thi hành án HS, DS huyện Đơn Dương;  

- Bị cáo;  

- Người có quyền và nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu HS;  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

     

      Phan Minh Dũng 
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